
 
 

DANH MỤC VÀ BIỂU MẪU BÁO CÁO THỐNG KÊ DÙNG ĐỂ THU THẬP  

HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ CẤP HUYỆN ÁP DỤNG ĐỐI VỚI 

PHÒNG, BAN, ĐƠN VỊ CẤP HUYỆN 

(Kèm theo Quyết định số 400  /QĐ-UBND ngày  21    tháng 10 năm 2023 

 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang) 

 

STT Tên biểu Ký hiệu biểu 

Cơ quan, đơn 

vị chủ trì thực 

hiện 

Kỳ báo 

cáo 

Ngày nhận báo 

cáo 

A B C D E G 

I Đất đai, Dân số và Bình đẳng giới 

1  
Hiện trạng sử dụng đất 

chia theo đối tượng sử 

dụng, quản lý  

001.N/H0101.1

-TNMT 

Phòng Tài 

nguyên và Môi 

trường huyện, 

thành phố 

Năm  

Ngày 10 tháng 3 

năm sau năm báo 

cáo 

2  
Hiện trạng sử dụng đất 

nông nghiệp 

002.N/H0101.2

-TNMT 

Phòng Tài 

nguyên và Môi 

trường huyện, 

thành phố 

Năm  

Ngày 10 tháng 3 

năm sau năm báo 

cáo 

3  
Hiện trạng sử dụng đất 

phi nông nghiệp 

003.N/H0101.3

-TNMT 

Phòng Tài 

nguyên và Môi 

trường huyện, 

thành phố 

Năm  

Ngày 10 tháng 3 

năm sau năm báo 

cáo 

4  
Hiện trạng sử dụng đất 

chia theo xã/phường/thị 

trấn 

004.N/H0101.4

-TNMT 

Phòng Tài 

nguyên và Môi 

trường huyện, 

thành phố 

Năm  

Ngày 10 tháng 3 

năm sau năm báo 

cáo 

5  Số cuộc kết hôn 
005.N/H0103-

TP 

Phòng Tư pháp 

huyện, thành 

phố 

Năm 

Ngày 28 tháng 02 

năm sau năm báo 

cáo 

6  Số vụ ly hôn 
006.N/H0104-

TA 

Tòa án nhân 

dân huyện, 

thành phố 

Năm  

Ngày 10 tháng 3 

năm sau năm báo 

cáo 

7  
Số trẻ em dưới 05 tuổi đã 

được đăng ký khai sinh 
007.N/H0105-

TP 

Phòng Tư pháp 

huyện, thành 

phố 

Năm  

Ngày 28 tháng 02 

năm sau năm báo 

cáo 

8  
Số trường hợp tử vong 

được đăng ký khai tử 

008.N/H0106-

TP 

Phòng Tư pháp 

huyện, thành 

phố 

Năm  

Ngày 28 tháng 02 

năm sau năm báo 

cáo 

9  
Tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy 

đảng 

009.K/H0107-

BTC 
Ban Tổ chức 

huyện ủy/thành 

Nhiệm 

kỳ 
Đầu nhiệm kỳ 

(Sau 30 ngày đại 



 
 

STT Tên biểu Ký hiệu biểu 

Cơ quan, đơn 

vị chủ trì thực 

hiện 

Kỳ báo 

cáo 

Ngày nhận báo 

cáo 

A B C D E G 

ủy hội cấp huyện) 

II Kinh tế 

10  
Số cơ sở, lao động trong 

các cơ quan hành chính, 

sự nghiệp 

001.5N/H0202.

1-NV 

Phòng Nội vụ 

huyện, thành 

phố 

5 năm 

Ngày 15 tháng 3 

năm sau năm điều 

tra 

11  

Số lao động trong các cơ 

quan hành chính, sự 

nghiệp 

002.5N/H0202.

2-NV 

Phòng Nội vụ 

huyện, thành 

phố 

5 năm 

Ngày 15 tháng 3 

năm sau năm điều 

tra 

12  

Vốn đầu tư thực hiện 

thuộc nguồn vốn ngân 

sách do địa phương quản 

lý 

003.T/H0205.1-

KT/TC, BQL 

Phòng kinh 

tế/Kinh tế - Hạ 

tầng/Tài chính - 

Kế hoạch, BQL 

dự án thuộc 

UBND cấp 

huyện 

Tháng 
Ngày 12 tháng 

báo cáo 

13  

Danh mục các dự 

án/công trình thực hiện 

thuộc nguồn vốn đầu tư 

công do địa phương quản 

lý 

004.T/H0205.2-

KT/TC, BQL 

Phòng kinh tế/ 

Kinh tế - Hạ 

tầng/Tài chính - 

Kế hoạch, BQL 

dự án thuộc 

UBND cấp 

huyện 

Tháng 
Ngày 12 tháng 

báo cáo 

14  
Năng lực mới tăng của các 

dự án/công trình hoàn 

thành trong năm 

005.Q/H0205-

KT/TC, BQL 

Phòng kinh tế/ 

Kinh tế - Hạ 

tầng/Tài chính - 

Kế hoạch, BQL 

dự án thuộc 

UBND cấp 

huyện 

Quý 

Ngày 12 tháng 3: 

Báo cáo Quý I 

năm báo cáo 

Ngày 12 tháng 5: 

Báo cáo 6 tháng 

năm báo cáo 

Ngày 12 tháng 9: 

Báo cáo 9 tháng 

năm báo cáo 

Ngày 12 tháng 11: 

Báo cáo năm báo 

cáo 

15  
Tổng giá trị sản phẩm 

trên địa bàn cấp huyện 

006.N/H0206-

UBND 

Ủy ban nhân 

dân cấp huyện 
Năm  

Ngày 28 tháng 3 

năm sau năm báo 



 
 

STT Tên biểu Ký hiệu biểu 

Cơ quan, đơn 

vị chủ trì thực 

hiện 

Kỳ báo 

cáo 

Ngày nhận báo 

cáo 

A B C D E G 

cáo 

16  
Thu ngân sách nhà nước 

trên địa bàn huyện/thành 

phố 

007.H/H0207-

TCKH 

 

Phòng Tài 

chính - Kế 

hoạch huyện, 

thành phố 

Quý/        

6 tháng/   

9 tháng/ 

Năm 

- Ngày 15 tháng 

3:  

+ Số liệu năm 

trước năm báo 

cáo (từ ngày 01 

tháng 01 đến hết 

ngày 31 tháng 

12). 

+ Số liệu quý I 

(từ ngày 01 tháng 

01 đến hết ngày 

14 tháng 3). 

- Ngày 15 tháng 

6: 

+ Số liệu quý II, 6 

tháng (từ ngày 01 

tháng 4 đến hết 

ngày 14 tháng 6). 

+ Số liệu quý I 

cập nhật (từ ngày 

01 tháng 01 đến 

hết ngày 31 tháng 

3). 

- Ngày 15 tháng 

9: 

+ Số liệu quý III, 9 

tháng (từ ngày 01 

tháng 7 đến hết 

ngày 14 tháng 9). 

+ Số liệu quý II, 

6 tháng cập nhật 

(từ ngày 01 tháng 

4 đến hết ngày 

30/6). 

- Ngày 15 tháng 

12: 

+ Số liệu quý IV, 

năm (từ ngày 01 



 
 

STT Tên biểu Ký hiệu biểu 

Cơ quan, đơn 

vị chủ trì thực 

hiện 

Kỳ báo 

cáo 

Ngày nhận báo 

cáo 

A B C D E G 

tháng 10 đến hết 

ngày 14 tháng 

12). 

+ Số liệu quý III, 

9 tháng cập nhật 

(từ ngày 01 tháng 

7 đến hết ngày 30 

tháng 9). 

- Ngày 15 tháng 9 

năm sau năm báo 

cáo: Số liệu sơ bộ 

năm báo cáo 

17  
Chi ngân sách nhà nước 

của huyện/thành phố 

008.H/H0208-

TCKH 

Phòng Tài 

chính - Kế 

hoạch huyện, 

thành phố 

Quý/        

6 tháng/   

9 tháng/ 

Năm 

- Ngày 15 tháng 

3: 

+ Số liệu năm 

trước năm báo 

cáo (từ ngày 01 

tháng 01 đến hết 

ngày 31 tháng 

12). 

+ Số liệu quý I 

(từ ngày 01 tháng 

01 ước đến ngày 

14 tháng 3). 

- Ngày 15 tháng 

6: 

+ Số liệu quý II, 6 

tháng (từ ngày 01 

tháng 4 ước đến 

ngày 14 tháng 6). 

+ Số liệu quý I 

cập nhật (từ ngày 

01 tháng 01 đến 

hết ngày 31 tháng 

3). 

- Ngày 15 tháng 

9: 

+ Số liệu quý III, 9 

tháng (từ ngày 01 



 
 

STT Tên biểu Ký hiệu biểu 

Cơ quan, đơn 

vị chủ trì thực 

hiện 

Kỳ báo 

cáo 

Ngày nhận báo 

cáo 

A B C D E G 

tháng 7 ước đến 

ngày 15 tháng 9). 

+ Số liệu quý II, 

6 tháng cập nhật 

(từ ngày 01 tháng 

4 đến hết ngày 30 

tháng 6). 

- Ngày 25 tháng 

12: 

+ Số liệu quý IV, 

năm (từ ngày 01 

tháng 10 ước đến 

ngày 15 tháng 

12). 

+ Số liệu quý III, 

9 tháng cập nhật 

(từ ngày 01 tháng 

7 đến hết ngày 30 

tháng 9). 

- Ngày 15 tháng 9 

năm sau năm báo 

cáo: Số liệu sơ bộ 

năm báo cáo. 

18  

Số người tham gia bảo 

hiểm xã hội, bảo hiểm y 

tế, bảo hiểm thất nghiệp 

huyện/thành phố 

009.N/H0209-

10-11-BHXH 

Bảo hiểm xã 

hội huyện, 

thành phố 

Năm 

Ngày 20 tháng 02 

năm sau năm báo 

cáo 

19  

Số người được hưởng 

bảo hiểm xã hội, bảo 

hiểm y tế, bảo hiểm thất 

nghiệp huyện/thành phố 

010.N/H0212-

BHXH 

Bảo hiểm xã 

hội huyện, 

thành phố 

Năm 

Ngày 20 tháng 02 

năm sau năm báo 

cáo 

20  

Tỷ lệ xã được công nhận 

đạt chuẩn nông thôn mới, 

nông thôn mới nâng cao, 

nông thôn mới kiểu mẫu 

011.N/H0223-

NNPTNT, KT, 

VPĐP, KTHT 

Phòng Nông 

nghiệp và Phát 

triển nông 

thôn/Phòng 

Kinh tế/Văn 

phòng Điều 

phối xây dựng 

nông thôn 

mới/Phòng 

Năm 

Ngày 20 tháng 3 

năm sau năm báo 

cáo 



 
 

STT Tên biểu Ký hiệu biểu 

Cơ quan, đơn 

vị chủ trì thực 

hiện 

Kỳ báo 

cáo 

Ngày nhận báo 

cáo 

A B C D E G 

Kinh tế và Hạ 

tầng huyện, 

thành phố 

21  Số lượng chợ 
012.N/H0225.1-

KT, KTHT 

Phòng Kinh 

tế/Kinh tế - Hạ 

tầng huyện, 

thành phố 

Năm 

Ngày 10 tháng 3 

năm sau năm báo 

cáo 

22  
Số lượng siêu thị, trung 

tâm thương mại 

013.N/H0225.2-

KT, KTHT 

Phòng Kinh 

tế/Kinh tế - Hạ 

tầng huyện, 

thành phố 

Năm 

Ngày 10 tháng 3 

năm sau năm báo 

cáo 

III Xã hội và Môi trường 

23  Giáo dục mầm non 

001.N/H0301-

02-03-04-05.1-

GDĐT 

Phòng Giáo 

dục và Đào tạo 

huyện, thành 

phố 

Năm  
Ngày 20 tháng 10 

năm báo cáo 

24  
Giáo dục mầm non chia 

theo xã/phường/thị trấn  

002.N/H0301-

02-03-04-05.2-

GDĐT 

Phòng Giáo 

dục và Đào tạo 

huyện, thành 

phố 

Năm  
Ngày 20 tháng 10 

năm báo cáo 

25  
Số trường học, lớp học tiểu 

học, trung học cơ sở 

003.N/H0306-

07-GDĐT 

Phòng Giáo 

dục và Đào tạo 

huyện, thành 

phố 

Năm  
Ngày 20 tháng 10 

năm báo cáo 

26  
Phòng học tiểu học, trung 

học cơ sở 

004.N/H0308-

GDĐT 

Phòng Giáo 

dục và Đào tạo 

huyện, thành 

phố 

Năm  
Ngày 20 tháng 10 

năm báo cáo 

27  
Số giáo viên tiểu học, 

trung học cơ sở 

005.N/H0309-

GDĐT 

Phòng Giáo 

dục và Đào tạo 

huyện, thành 

phố 

Năm  
Ngày 20 tháng 10 

năm báo cáo 

28  
Số học sinh tiểu học, 

trung học cơ sở 

006.N/H0310-

GDĐT 

Phòng Giáo 

dục và Đào tạo 

huyện, thành 

phố 

Năm  
Ngày 20 tháng 10 

năm báo cáo 

29  Tỷ lệ trẻ em dưới 01 tuổi 007.N/H0311- Phòng Y Năm  Ngày 15 tháng 02 



 
 

STT Tên biểu Ký hiệu biểu 

Cơ quan, đơn 

vị chủ trì thực 

hiện 

Kỳ báo 

cáo 

Ngày nhận báo 

cáo 

A B C D E G 

được tiêm chủng đầy đủ 

các loại vắc xin 

PYT, TTYT tế/Trung tâm y 

tế huyện, thành 

phố 

năm sau năm báo 

cáo 

30  
Thu nhập bình quân đầu 

người 01 tháng 

008.N/H0312-

UBND  

Ủy ban nhân 

dân cấp huyện 
Năm  

Ngày 28/3 năm 

sau năm báo cáo 

31  Tai nạn giao thông 
009.H/H0313-

CA 

Công an huyện, 

thành phố 

Tháng/ 6 

tháng/ 

Năm 

- Báo cáo tháng: 

Ngày 16 tháng báo 

cáo 

- Báo cáo 6 

tháng: Ngày 16 

tháng 6 năm báo 

cáo 

- Báo cáo năm: 

Ngày 16 tháng 3 

năm sau năm báo 

cáo 

32  
Tình hình cháy, nổ và 

mức độ thiệt hại 

010.H/H0314-

CA 

Công an huyện, 

thành phố 

Khi có 

phát sinh/ 

Năm 

- Khi có phát 

sinh: Sau 05 ngày  

- Năm: Ngày 16 

tháng 3 năm sau 

năm báo cáo 

33  
Số vụ án, số bị can đã 

khởi tố 

011.H/H0315-

VKS 

Viện Kiểm sát 

nhân dân huyện, 

thành phố 

6 tháng/ 

Năm 

- Báo cáo 6 

tháng: Ngày 15 

tháng 7 năm báo 

cáo 

- Báo cáo năm: 

Ngày 20 tháng 3 

năm sau năm báo 

cáo 

34  
Số vụ án, số bị can đã 

truy tố 

012.H/H0316-

VKS 

Viện Kiểm sát 

nhân dân huyện, 

thành phố 

6 

tháng/Nă

m  

- Báo cáo 6 

tháng: Ngày 15 

tháng 7 

- Báo cáo năm: 

Ngày 20 tháng 3 

năm sau năm báo 

cáo 



 
 

STT Tên biểu Ký hiệu biểu 

Cơ quan, đơn 

vị chủ trì thực 

hiện 

Kỳ báo 

cáo 

Ngày nhận báo 

cáo 

A B C D E G 

35  
Số vụ án, số bị cáo đã xét 

xử sơ thẩm 

013.N/H0317-

TA 

Tòa án nhân dân 

huyện, thành 

phố 

Năm  

Ngày 10 tháng 3 

năm sau năm báo 

cáo 

36  
Thiên tai và mức độ thiệt 

hại  

014.H/H0318-

NNPTNT, KT 

Phòng Nông 

nghiệp và Phát 

triển nông thôn/ 

Phòng Kinh tế 

huyện, thành 

phố 

Khi có 

thiên 

tai/Năm 

- Khi có thiên tai: 

Sau 03 ngày xảy 

ra thiên tai 

- Báo cáo năm: 

Ngày 25 tháng 3 

năm sau năm báo 

cáo 

37  
Tỷ lệ chất thải rắn sinh 

hoạt được thu gom, xử lý 

015.N/H0319-

TNMT 

Phòng Tài 

nguyên và Môi 

trường huyện, 

thành phố 

Năm 

Ngày 20 tháng 02 

năm sau năm báo 

cáo 
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